
1 Võ Duy Phúc 11/01/2021 Phạm Thị May 

2 Trương Thị Nhã Yến x 06/09/2020 Trương Thị Kim Lan  Nộp HS trực tuyến 

3 Nguyễn Ngọc Phương Nhi x 04/02/2021 Tô Thị Kim Thanh  Nộp HS trực tuyến 

4 Lê Hoàng Vinh 28/10/2020 Hồng Thị Ca Xuân 

Tổng cộng danh sách có: 04  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP 6-12 THÁNG

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 



1 Lê Nguyễn Bảo Anh x 29/07/2020 Lê Hữu Thắng

2 Phạm Võ Minh Hoàng 09/05/2020 Phạm Minh Trung  Nộp HS trực tuyến 

Tổng cộng danh sách có: 02  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP  13-18 THÁNG

Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho giáo viên 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ)



1 Mã Ngọc Lan Anh x 18/01/2020 Nguyễn Thị Lệ Hoa

2 Lê Phúc Hưng 14/10/2019 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh 

3 Nguyễn Minh Thu x 20/12/2019 Nguyễn Thị Thanh Thủy 

4 Nguyễn Hữu Thành Nhân 31/03/2020 Cao Thị Kiều

5 Đỗ Nguyễn Minh Khôi 12/02/2020 Nguyễn Thị Hải yến 

6 Nguyễn Hiếu Kỳ Thư x 09/01/2020 Lê Thị Mộng  Vân 

7 Nguyễn Quang Hải 06/09/2019 Trương Thị Vân 

8 Nguyễn Huyền x 10/09/2019 Trần Thu Hương 

9 Phan Lập Minh Nguyên 22/11/2019 Phan Nguyên Việt  Nộp HS trực tuyến 

10 Phan Thanh Tường Vy x 07/01/2020 Mai Thị Ngọc Trinh  Nộp HS trực tuyến 
11 Nguyễn Bảo Tín 09/09/2019 Nguyễn Bảo Việt  Nộp HS trực tuyến 

12 Châu Diệu Minh x 12/10/2019 Trần Thị Kiều

13 Nguyễn Đoàn Gia Phúc 12/09/2019 Bùi Thị Kim Tuyền

Tổng cộng danh sách có: 13  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP  19-24 THÁNG

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 



1 Nguyễn Hà Thảo Nhiên 02/05/2019 Hà Thy

2 Lê Hoàng Phúc 24/05/2019 Phan thị Thùy Đan

3 Lê Trần Thiên Anh x 27/02/2019 Trần Thị Hương

4 Phạm Huyền Anh x 06/03/2019 Vi Thị Ái  Nộp HS trực tuyến 

5 Cao Thanh Thảo x 16/01/2019 Vũ Thị Kim Dung  Nộp HS trực tuyến 

6 Phạm Kiên Dũng 28/07/2019 Đặng Thị Thúy Viên 

7 Nguyễn Khánh Tâm 20/06/2019 Trần Thị Chiến 

8 Phạm Gia Huy 17/06/2019 Phạm Văn Hùng  Nộp HS trực tuyến 

9 Lê Huyền Trang x 18/01/2019 Nguyễn Thị Ái Thúy 

10 Tràng Nhật Thiên Ân x 09/01/2019 Đào Thị Phượng  Nộp HS trực tuyến 

11 Nguyễn Xuân Trúc Đào x 30/04/2019 Nguyễn Thị Kim Nhung 

12 Ngô Tuấn Kiệt 15/02/2019 Nguyễn Thị Mỵ Nương 

13 Võ Đăng Phát 20/07/2019 Lê Thị Dương Huỳnh Lê 

14 Nguyễn Quang Trí 20/05/2019 Nguyễn Thị Kim Phúc 

15 Hoàng Minh Khôi 02/08/2019 Huỳnh Thị Trinh  Nộp HS trực tuyến 

16 Lê Anh Minh 12/02/2019 Nguyễn Thị Lâm  Nộp HS trực tuyến 

17 Lê Trần Gia Khang 18/04/2019 Trần Song Khánh Vy

18 Trần Khả Mộc 22/03/2019 Trần Thị Ngọc Loan 

19 Phan Nguyễn Hồng Ân 02/08/2019 Nguyễn Thị Hương 

20 Đàm Mạnh Cường 18/12/2018 Đàm Trung Kiên  Nộp HS trực tuyến 
21 Nguyễn Hà Thảo Nhiên x 02/05/2019 Nguyễn Thái Thuận  Nộp HS trực tuyến 
22 Nguyễn Dương Khiết Tâm 10/07/2019 Dương Kiều Diễm

23 Bùi Hoài  Phong 10/08/2019 Lê Thị Tiên 

Tổng cộng danh sách có: 23 học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP  25-36 THÁNG

NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ)



1 Đặng Quang Long 26/12/2018 Đinh Thị Hồng

2 Vũ Trần Nhật Vượng 19/12/2018 Trần Thị Chinh  Nộp HS trực tuyến 

3 Nguyễn Ngọc Minh Châu x 22/01/2018 Mai Thị Lonh  Nộp HS trực tuyến 

4 Phòng Thiên Đăng 09/07/2018 Lê Thị Tú  Nộp HS trực tuyến 

5 Trần Minh Đạt 09/01/2018 Dương Thị Thủy Tiên Nộp HS trực tuyến 

6 Võ Hoàng Duy 11/06/2018 Hoàng Thị thảo

7 Uông Khả Hân x 02/02/2018 Phạm Thị Thanh Thương

8 Phan Trần Bảo Nghi x 15/03/2018 Trần Thúy Liễu

9 Thái Lương Tuệ Nhi x 30/03/2018 Lương Thị Thu Huyền Nộp HS trực tuyến 
10 Dương Nhật Minh 12/09/2018 Trần Thị Thùy Hương

11 Trần  Hiển Minh 17/02/2018 Trần Thị Thu Hiền 

12 Trần Minh Hiếu 31/12/2018 Lê Thị Hồng 

13 Ngô Đặng Khả Di x 20/04/2018 Ngô Lê Hồng Trung  Nộp HS trực tuyến 

14 Ngô Đặng Khả Ngân x 20/04/2018 Ngô Lê Hồng Trung  Nộp HS trực tuyến 

15 Đoàn Đắc Sơn Lâm 21/04/2018 Đoàn Đắc Hai  Nộp HS trực tuyến 

16 Lê Nguyễn Như Quỳnh x 13/08/2018 Lê Hữu Phúc  Nộp HS trực tuyến 

17 Nguyễn Thuỳ Dương x 26/10/2018 Nguyễn Mạnh Linh  Nộp HS trực tuyến 

Tổng cộng danh sách có: 17  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP  MẦM 1

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 



1 Phạm Hải An 24/03/2018 Phạm Văn Hạt  Nộp HS trực tuyến 

2 Ninh Hải An 05/04/2018 Ninh Hải Ninh  Nộp HS trực tuyến 

3 Hoàng Minh Anh x 13/03/2018 Đỗ Thị Thu Phương

4 Hồng Bảo Ngọc x 03/04/2018 Phạm Thị Gấm

5 Phạm Thị Thanh Trà x 13/06/2018 Trần Thị Hồng Nhung Nộp HS trực tuyến 

6 Võ Hồng Đức 21/06/2018 Võ Nguyên Hùng  Nộp HS trực tuyến 

7 Phạm Mai Phương Thảo x 10/04/2018 Phạm Văn Đoàn  Nộp HS trực tuyến 

8 Trần Nguyễn Tuệ Nhi x 11/07/2018 Trần Quốc Thịnh  Nộp HS trực tuyến 

9 Nguyễn Thanh Phúc 16/07/2018 Nguyễn Văn Trung  Nộp HS trực tuyến 

10 Trịnh Thái Sơn 28/07/2018 Trịnh Lâm Ngân  Nộp HS trực tuyến 

11 Lê Ngọc Giàu x 25/01/2018 Lê Đức lợi  Nộp HS trực tuyến 

12 Nguyễn Võ Nhật Khang 26/05/2018 Nguyễn Văn Xô  Nộp HS trực tuyến 
13 Trương Quỳnh Thư x 07/02/2018 Trương Văn Phệ  Nộp HS trực tuyến 
14 Lê Bảo Nam 14/12/2018 Lê Ngọc Hùng  Nộp HS trực tuyến 
15 Đoàn Phạm Quỳnh Chi x 27/10/2018 Đoàn Văn Muộn  Nộp HS trực tuyến 
16 Trần Hữu Thiên 03/09/2018 Giang Thị Thúy Hằng

Tổng cộng danh sách có: 16  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP  MẦM 2

NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ)



1 Trần Thiên An x 11/05/2018 Hoàng Thị Nhung

2 Đoàn Hải Đăng 26/08/2018 Thái Thị Hiền 

3 Ngô Trần Khánh Diệp x 28/01/2018 Trần Thị Kim The  Nộp HS trực tuyến 

4 Nguyễn Đình Nguyên Khang 03/06/2018 Đinh Thị Kim Dung  Nộp HS trực tuyến 

5 Trần Nguyễn Song Như x 20/07/2018 Nguyễn Thị Huyền  Nộp HS trực tuyến 

6 Lê Xuân Hoàng Long 23/07/2018 Trần Thị Thanh  Nộp HS trực tuyến 

7 Tạ Anh Hùng 04/02/2018 Nguyễn Phương Nga

8 Lê Ngọc Phương Trinh 06/01/2018 Nguyễn Thị Thắm 

9 Nguyễn Hoàng Quân 13/01/2018 Trương Thị Thanh Lan  Nộp HS trực tuyến 

10 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên x 02/01/2018 Nguyễn Thanh Đàm  Nộp HS trực tuyến 

11 Lê Lương Khánh Ngân x 12/06/2018 Lương Thị Hải Yến  Nộp HS trực tuyến 

12 Nguyễn Đình Nguyên Khang 03/06/2018 Đinh Thị Kim Dung  Nộp HS trực tuyến 

13 Nguyễn Minh Nhật 20/10/2018 Ngô Thị Loan  Nộp HS trực tuyến 

14 Bùi Phúc An x 11/05/2018 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nộp HS trực tuyến 

15 Thái Dương Tuệ Nhi x 30/03/2018 Lương Thị  Thu Huyền  Nộp HS trực tuyến 

16 Tạ Anh Tùng 04/02/2018 Nguyễn Phương Nga  Nộp HS trực tuyến 

Tổng cộng danh sách có: 16  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP  MẦM 3

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 



1 Vũ Bạch Thiện An 07/11/2017 Bạch Thị Hương

2 Lưu Trang Anh x 12/10/2017 Đoàn Thị Huyền

3 Nguyễn Ngọc Bích x 21/03/2017 Nguyễn Hoàng Minh

4 Võ Vũ Nhật Bình x 20/05/2017 Vũ Thị Thu Hiền

5 Đặng Nguyễn Bảo Châu x 08/06/2017 Đặng Thành Tâm

6 Dương Nguyễn Anh Đức 09/06/2017 Nguyễn Ngọc Tuyền  Nộp HS trực tuyến 

7 Phạm Khánh Duy 13/06/2017 Phạm Văn Cường 

8 Phạm Ngọc Hiếu 19/04/2017 Phạm Thị Son  Nộp HS trực tuyến 

9 Hà Phúc Khang 16/01/2017 Trần Thị Đài Trang

10 Trần Minh Lâm 21/05/2017 Lê Thị Minh Hảo

11 Nguyễn Hữu Thanh Lâm 05/11/2017 Phaạm Thị Oanh

12  Đặng Ngyễn Minh Lâm 22/02/2017 Nguyễn Thị Thúy Phượng

13 Lê Trần Khánh Linh x 01/02/2017 Trần Thị Thanh

14 Lê Nguyễn Diệu Linh x 27/06/2017 Nguyễn Thị Huệ

15 Nguyễn Thanh Mai x 16/01/2017 Nguyễn Thị Giang

16 Võ Đăng Minh 25/02/2017 Lê Thị Dương Huỳnh Lê

17 Lê Bình Như Ngọc x 10/01/2017 Nguyễn Thị Hương 

18 Nguyễn Lâm Thảo Nguyên x 19/05/2017 Nguyễn Thị Thu Thúy

19 Nguyễn Hoàng Gia Quý 19/11/2017 Nguyễn Thị Kim Nhỏ  Nộp HS trực tuyến 

20 Chu Ngọc Bảo Quỳnh x 25/03/2017 Trần Ngọc Diệp

21 Đặng Phương Thảo x 21/08/2017 Huỳnh Thị Bích Kiều  Nộp HS trực tuyến 

22 Lâm Hạo Thiên 29/01/2017 Bùi Thị Thiên Nga

23 Lê Nhã Kim Thư x 21/02/2017 Võ Thị Kim Giang

24 Lưu Minh Hiếu 20/06/2017 Lưu Văn Hiệp  Nộp HS trực tuyến 

Tổng cộng danh sách có: 24  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP CHỒI 1

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 



1 Nguyễn Khánh An x 26/06/2017 Võ Thị Nhật Thảo  Nộp HS trực tuyến 

2 Nguyễn Ngọc Anh 30/11/2017 Bùi Thị Thu Hương  Nộp HS trực tuyến 

3 Nguyễn Ngọc Lan Anh x 09/07/2017 Văn Ngọc Lan

4 Lê Ngọc Quỳnh Chi x 17/09/2017 Lê Ngọc Xô  Nộp HS trực tuyến 

5 Nguyễn Huân 27/01/2017 Trần Thu Hương  Nộp HS trực tuyến 

6 Nguyễn Thành Huy 21/08/2017 Lê Thị  Hương  Nộp HS trực tuyến 

7 Nguyễn Phan Minh Huy 16/05/2017 Phan Thị Trà My  Nộp HS trực tuyến 

8 Nguyễn Đăng Khoa 19/07/2017 Trần Thị Hồng  Nộp HS trực tuyến 

9 Nguyễn Minh Khôi 19/07/2017 Nguyễn Thị Thúy Vân  Nộp HS trực tuyến 

10 Trần Cao Đức Minh 19/08/2017 Nguyễn Thị Thanh  Nộp HS trực tuyến 

11 Nguyễn Trương Quỳnh Ngân x 07/04/2017 Phan Thị Kim Chi  Nộp HS trực tuyến 

12 Nguyễn Thảo Nhi x 24/03/2017 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nộp HS trực tuyến 

13 Phạm Lê Tuệ Nhi x 16/08/2017 Lê Thị Thảo  Nộp HS trực tuyến 

14 Nguyễn Lê Mộc Nhiên x 20/01/2017 Lê Thị Nở  Nộp HS trực tuyến 

15 Thi Thị Tuyết Nhung x 12/12/2017 Nguyễn Thị Duyên  Nộp HS trực tuyến 

16 Ngô Phan Thiên Phước 26/06/2017 Phan Thị Thúy Vũ  Nộp HS trực tuyến 

17 Trần Trí Quang 14/11/2017 Lý Thị Phương  Nộp HS trực tuyến 

18 Lê Đức Thọ 14/01/2017 Nguyễn Thị Lâm  Nộp HS trực tuyến 

19 Hoàng Nguyễn Anh Thư x 10/11/2017 Nguyễn Thị Kim Huệ  Nộp HS trực tuyến 

20 Vũ Trần Minh Trúc x 10/01/2017 Trần Thị Chinh  Nộp HS trực tuyến 

21 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc x 12/08/2017 Đặng Thị Yến

22 Nguyễn An Tường 18/03/2017 Nguyễn Thị Hường  Nộp HS trực tuyến 

23 Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết x 03/09/2017 Huỳnh Thị Thúy Kiềi  Nộp HS trực tuyến 

24 Nguyễn Hiếu Tường Nguyên 25/04/2017 Lê Thị Mộng Vân  Nộp HS trực tuyến 

25 Nguyễn Lê Đăng Khoa 01/01/2017 Nguyễn Thị Thanh Trang

Tổng cộng danh sách có: 25  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP CHỒI 2

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 



1 Nguyễn Ngọc Khánh An x 02/11/2017 Nguyễn Thị Lan  Nộp HS trực tuyến 

2 Đặng Mỹ An x 14/12/2017 Nguyễn Thị Diễm  Nộp HS trực tuyến 

3 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh 23/01/2017 Nguyễn Hoàng Anh  Nộp HS trực tuyến 

4 Tràng Ngọc Minh Anh x 02/09/2017 Tràng Nhật Linh  Nộp HS trực tuyến 

5 Đỗ Linh Chi x 13/03/2017 Phạm Thị An  Nộp HS trực tuyến 

6 Đặng Việt Dĩnh x 12/10/2017 Nguyễn Thị Kim Trâm  Nộp HS trực tuyến 

7 Nguyễn Lê Trọng Đức 11/01/2017 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nộp HS trực tuyến 

8 Lê Anh Đức   08/08/2017 nguyễn Hoàng Thảo Ly  Nộp HS trực tuyến 

9 Hoàng Ngọc Hân x 30/01/2017 Hoàng Phi Thuyển  Nộp HS trực tuyến 

10 Võ Quỳnh Hạnh x 02/08/2017 Vũ Thị Tâm  Nộp HS trực tuyến 

11 Ngô Phương Khải 30/05/2017 Nguyễn Thị Kim Thoa  Nộp HS trực tuyến 

12 Nguyễn Quốc Minh 21/01/2017 Châu Thị Nhung  Nộp HS trực tuyến 

13 Nguyễn Huỳnh Khởi My x 24/04/2017 Nguyễn Thị Phương Thanh

14 Lê Hoàng Nguyên 03/08/2017 Bùi Thị Hồng Quyên

15 Trần Minh Nhật 23/03/2017 Nguyễn Thị Thu  Nộp HS trực tuyến 

16 Hồ Hạo Nhiên 01/12/2017 Dương Hương Giang  Nộp HS trực tuyến 

17 Trần Nguyễn Gia Phát 08/05/2017 Nguyễn Thị Hoài  Nộp HS trực tuyến 

18 Đặng Duy Phong 08/12/2017 Đặng Duy Nguyên  Nộp HS trực tuyến 

19 Phạm Gia Phúc 20/03/2017 Lê Thị Hồng Châu  Nộp HS trực tuyến 

20 Nguyễn Ngọc Hiểu Tuệ x 06/09/2017 Trần Thị Oanh  Nộp HS trực tuyến 

21 Nguyễn Hoàng Long Bảo 04/10/2017 Nguyễn Hoàng Thanh  Nộp HS trực tuyến 

22 Nguyễn Vũ Hiển Minh 30/01/2017 Vũ Thị Thu Thảo  Nộp HS trực tuyến 

23 Lê Nguyễn Như Quỳnh x 25/02/2017 Nguyễn Thị Kim Lan  Nộp HS trực tuyến 

24 Hà Phạm Bảo Nam 23/03/2017 Phạm Thị Thanh  Nộp HS trực tuyến 

25 Hà Nguyễn Thùy Hương 25/07/2017 Nguyễn Thị Tuyết Kiều  Nộp HS trực tuyến 

Tổng cộng danh sách có: 25  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP CHỒI 3

NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ)



1 Bùi Minh Lâm x 18/05/2017 Nguyễn Thị Loan 

2 Trương Nguyễn phúc Khang 18/11/2017 Nguyễn Thị Thanh Lựu 

3 Nguyễn Ngọc Tuệ Anh x 27/07/2017 Đỗ Thị Giang

4 Trần Nguyễn Thảo Như x 29/01/2017 Nguyễn Thị Huyền 

5 Phạm Tường Lâm 14/11/2017 Nguyễn Ngoc Thúy 

6 Trần Lê Tuấn Phong 31/01/2017 Lê Thị Trang 

7 Trương Nguyễn bảo Châu x 16/12/2017 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 

8 Nguyễn Hoàng Anh 05/12/2017 Dương Thị Mỹ Ngọc  Nộp HS trực tuyến 

9 Trần Quang Dũng 29/12/2017 Nguyễn Thị Hồng Ngân  Nộp HS trực tuyến 

10 Huỳnh  Hiếu Đức 18/08/2017 Lê Thị Kiều Oanh  Nộp HS trực tuyến 

11 Vũ Minh Hiển 07/12/2017 Phạm Thị Thu Hồng 

12 Nguyễn Khánh An 26/07/2017 Lê Hội Long Vân 

13 Trần Khiết Mộc 01/09/2017 Trần Thị Ngọc Loan  Nộp HS trực tuyến 

14 Nguyễn Ngọc Thảo Vy x 13/10/2017 Nguyễn Thị Phương Thảo  Nộp HS trực tuyến 

15 Dương Võ Thanh Trà x 16/08/2017 Võ Thị Ngọc Diễm  Nộp HS trực tuyến 

16 Nguyễn Ánh Minh x 29/11/2017 Nguyễn Hữu Trí  Nộp HS trực tuyến 

17 Nguyễn Ngọc Tuệ Anh x 27/07/2017 Nguyễn Khắc Tư  Nộp HS trực tuyến 

18 Nguyễn Ngọc Bảo Hân x 05/08/2017 Nguyễn Chí Hiếu  Nộp HS trực tuyến 

19 Hoàng Nguyễn Anh Thư x 10/11/2017 Hoàng Văn Chinh  Nộp HS trực tuyến 

20 Nguyễn Tử Minh Hoàng 27/11/2017 Nguyễn Tử Tú  Nộp HS trực tuyến 

21 Dương Thanh Trung 09/10/2017 Dương Văn Trắng  Nộp HS trực tuyến 

22 Hồ huỳnh phương Uyên x 14/11/2017 Hồ Văn Đức  Nộp HS trực tuyến 

23 Trần Minh Tuệ Nhi x 09/01/2017 Trần Minh Quang  Nộp HS trực tuyến 

24 Trương Bùi Gia Hưng 26/09/2017 Trương Quang Chí  Nộp HS trực tuyến 

Tổng cộng danh sách có: 24 học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP CHỒI 4

NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho 

giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ)



1 Nguyễn Bảo An x 16/03/2016 Phan T Mỹ Hạnh

2 Trần Hoàng Trường An 30/09/2016 Phan Nguyễn Hạ Uyên

3 Nguyễn Hoàng Kim Anh x 26/10/2016 Hoàng Thị  Ánh Tuyết  Nộp HS trực tuyến 

4 Trần Ngọc Hoàng Anh x 21/02/2016 Đặng Thị Hoàng Oanh  Nộp HS trực tuyến 

5 Lê Đoàn Gia Bảo 25/04/2016 Đoàn Kim Phượng

6 Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi x 26/02/2016 Đỗ Thị Lan  Nộp HS trực tuyến 

7 Lê Ngọc Diệp x 23/11/2016 Lê Thành Nam

8 Nguyễn Minh Đức 29/01/2016 Trương Thị Huệ  Nộp HS trực tuyến 

9 Phan Thị Mỹ Hạnh x 01/12/2016 Đặng Thị Phượng  Nộp HS trực tuyến 

10 Lê Hồng Minh Hiền x 15/01/2016 Hồng Thị Phương Thảo

11 Huỳnh Trung Hiếu 04/10/2016 Cô Thị Đậm

12 Trần Duy Khoa 15/03/2016 Trần Duy Tuấn

13 Nguyễn Hoàng Lâm 18/07/2016 Nguyễn T Thúy Oanh  Nộp HS trực tuyến 

14 Lê Trúc Linh x 28/12/2016 Lê Trí Hiếu

15 Lê Trần Bảo Ngọc x 09/09/2016 Trần Thị Xuyên

16 Nguyễn Ngọc An Nhiên x 24/05/2016 Hồ Thị Bích Thu

17 Phòng Thiên Phát 26/06/2016 Lê Thị Tú  Nộp HS trực tuyến 

18 Lê Huỳnh Gia Phúc 12/06/2016 Huỳnh T Kim Phượng

19 Vũ Trương Tiến Thành 12/10/2016 Trương Thị Thúy Kiều

20 Lê Thanh Thảo x 01/04/2016 Nguyễn Thị Hạnh  Nộp HS trực tuyến 

21 Nguyễn Ngọc Thảo x 12/04/2016 Nguyễn Thị Bình

22 Nguyễn Minh Thiên 21/12/2016 Hà Thy  Nộp HS trực tuyến 

23 Lê Nguyễn Minh Thư x 24/12/2016 Nguyễn Thị Mỹ hạnh

24 Phan Minh Tiến 28/01/2016 Phan Minh Sang

25 Đậu Nguyễn Quỳnh Như x 09/11/2016 Nguyễn Thị Hoa 

Tổng cộng danh sách có: 25  học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho giáo viên 

chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP LÁ 1

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 



1 Nguyễn Vy An x 24/10/2016 Trần Phương Oanh

2 Nguyễn Xuân An 31/07/2016 Nguyễn Thị Ngọc Diệp

3 Phan Hồng Bảo Anh x 01/01/2016 Mã Thị Hồng Nhi  Nộp HS trực tuyến 

4 Phạm Quốc Anh 21/03/2016 Trịnh Thị Lệ  Nộp HS trực tuyến 

5 Phạm Mai Anh x 17/05/2016 Lê Thị Ngọc Mai  Nộp HS trực tuyến 

6 Phan Hoàng Bách 25/08/2016 Đặng Thị Tuyết Nga  Nộp HS trực tuyến 

7 Tô Ngọc Tâm Đan x 26/12/2016 Tô Hoài Thanh  Nộp HS trực tuyến 

8 Chu Thành Đạt 19/05/2016 Chu Thành Đồng

9 Đào Gia Hân x 03/05/2016 Phạm Kim Dung  Nộp HS trực tuyến 

10 Nguyễn Tuấn Khang 06/08/2016 Trương Thị Mỹ Tiên

11 Nguyễn Minh Khang 06/08/2016 Trương Thị Mỹ Tiên

12 Vũ Gia Khánh 19/01/2016 Đỗ Thị Nhài  Nộp HS trực tuyến 

13 Nguyễn Đức Khoa 10/03/2016 Lương Thị Xuân  Nộp HS trực tuyến 

14 Nguyễn Châu Diệp Lâm x 16/02/2016 Châu Thị Thu Ngân  Nộp HS trực tuyến 

15 Đinh Ngọc Lan x 23/12/2016 Nguyễn Thị Hóa  Nộp HS trực tuyến 

16 Trịnh Lan My x 09/12/2016 Nguyễn Thị Lan Quyên  Nộp HS trực tuyến 

17 Trương Hoài Nam 21/07/2016 Nguyễn Thị Toan

18 Phạm Khôi Nguyên 18/10/2016 Nguyễn Thị Tuyết

19 Trương Minh Nhật 12/06/2016 Trương Quốc Toàn

20 Trần Đặng Lam Thư x 08/06/2016 Đặng Huyỳnh Mỹ Linh

21 Lê Phương Vy x 11/08/2016 Mai Thị Ngà

22 Khúc Lê Như Ý x 26/12/2016 Lê Thị Thanh Trầm

23 Phi  Thị Mỹ Thanh x 25/05/2016 Phạm Thị Ngọc Sáng 

24 Nguyễn  Kim Ngọc Uyên x 16/03/2016 Bùi Thị Nhẫn  Nộp HS trực tuyến 

25 Hoàng Anh Thư x 04/11/2016 Vũ Thị Mỹ 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP LÁ 2

NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 

Tổng cộng danh sách có: 25  học sinh 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho giáo viên 

chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 



1 Nguyễn Hoàng Mai Anh x 02/05/2016 Hoàng Thị Trầm

2 Nguyễn Quốc Anh 14/10/2016 Đặng Thị Trà Mi

3 Nguyễn Quốc Cường 20/01/2016 Lưu Thị Thu Hằng

4 Trần Bảo Hân x 06/06/2016 Lưu Thị Ngọc Anh

5 Lâm Hoàng Gia Hân x 05/07/2016 Hoàng Thị Yến Nhi

6 Nguyễn Nhật Khoa 04/06/2016 Huỳnh Thị Yến Nhi

7 Huỳnh Mai Ngọc Lam x 27/07/2016 Mai Thị Ngọc Hương  Nộp HS trực tuyến 

8 Nguyễn Ngọc Kỳ Lâm x 25/02/2016 Nguyễn Thị Ngọc

9 Nguyễn Thị Quỳnh Mai x 07/09/2016 Nguyễn Thị Thắm  Nộp HS trực tuyến 

10 Lê Trần Thiên Nhã x 28/06/2016 Trần Thị Hương

11 Trương Hải Nhi x 30/06/2016 Hoàng Thị Lan Phương Nộp HS trực tuyến 

12 Trương Phan Hạnh Như x 23/12/2016 Phan Đặng Kim Tú 

13 Đặng Nguyễn Ngân Quỳnh x 26/05/2016 Nguyễn Thị Thu

14 Nguyễn Hoàng Hương Thy x 05/06/2016 Nguyễn Thị Bích Diệp

15 Nguyễn Hà Thy x 23/03/2016 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nộp HS trực tuyến 

16 Võ Văn Song Toàn 22/02/2016 Nguyễn Thị Kim Ngân

17 Nguyễn Nhã Trúc x 28/02/2016 Nguyễn Thị Kim Ngân

18 Nguyễn Thành Trung 04/07/2016 Nguyễn Thị Phượng

19 Hồ Hạ Vy x 17/10/2016 Hồ Thị Quỳnh Như

20 Lê Trúc Quỳnh 18/05/2016 Nguyễn Thị Aí Thúy 

21 Nguyễn Đức Minh Khuê 29/03/2016 Nguyễn Thị Minh Nguyệt

22 Nguyễn Minh Tường 16/03/2016 Dương Thị Ngọc Thúy

23 Nguyễn Lâm Phong 23/12/2016 Lý Thị Thu Thủy

24 Nguyễn Minh Thiên 08/10/2016 Lê Thị Thanh Thủy

25 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh x 27/04/2016 Nguyễn Thanh Dũng  Nộp HS trực tuyến 

Tổng cộng danh sách có: 25 học sinh 

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP LÁ 3

NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho giáo viên 

chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ)



1 Trần Ngọc Khánh An x 20/01/2016 Nguyễn Phan Mỹ Hằng

2 Nguyễn Quỳnh Anh x 16/03/2016 Bùi Thị Thu Hương  Nộp HS trực tuyến 

3 Nguyễn Gia Bảo 15/06/2016 Trương Thị Mộng Nghi Nộp HS trực tuyến 

4 Nguyễn Phương Chi x 21/11/2016 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nộp HS trực tuyến 

5 Đinh Ngọc Diệp x 12/02/2016 Vũ Thị Xuân

6 Trần Ngọc Thùy Dung x 13/12/2016 Nguyễn Thị Minh Triều

7 Văn Đức Duy 04/07/2016 Hồ Thu Mộng  Nộp HS trực tuyến 

8 Trần Lê Minh Hạnh x 16/05/2016 Lê Thị Hồng

9 Lường Huỳnh Công Huân 19/09/2016 Lường Công Huy

10 Trần Gia Hưng 21/10/2016 Thái Lệ Trân

11 Trịnh Minh Hưng 21/02/2016 Nguyễn Ngọc Điệp

12 Nguyễn Tuấn Kiệt 18/01/2016 Nguyễn Bảo Trung  Nộp HS trực tuyến 

13 Cao Thành Lâm 21/01/2016 Trương Thị Tình

14 Trần Tuệ Minh x 09/10/2016 Nguyễn Kim Thanh  Nộp HS trực tuyến 

15 Đỗ Nguyễn Thảo My x 23/07/2016 Nguyễn Thị Hướng

16 Trần Hoàng Nam 26/06/2016 Trần Thanh Thuỷ

17 Trần Nguyễn Thảo Nguyên x 23/01/2016 Nguyễn Thị Bích Ngọc

18 Lý An Nhiên x 28/07/2016 Lý Văn Khải

19 Ngô Hoàng Cẩm Quyên x 20/09/2016 Nguyễn Thị Ngọc Hồng

20 Đinh Hải Sơn 15/12/2016 Phạm Thị Hải  Nộp HS trực tuyến 

21 Võ Hoàng Yến x 30/04/2016 Võ Hoàng Vũ

22 Trần Đại Nghĩa 12/02/2016 Nguyễn Thị Hồng Ngân 

23 Dương Nguyễn Quỳnh Như x 13/05/2016 Trần Thị Thùy Hương

24 Nguyễn Bảo Quân 25/06/2016 Hoàng Thị Dung  Nộp HS trực tuyến 

25 Nguyễn Lâm Phong 23/12/2016 Lý Thị Thu Thủy

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH- LỚP LÁ 4

NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú 

Tổng cộng danh sách có: 25  học sinh 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho giáo viên 

chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ)



1 Ngô Trần Khánh Ngọc x 06/03/2016 Trần Thị Kim The 

2 Trần Trí  Dũng 01/12/2016 Hà Thị Hằng 

3 Hoàng Lê Nhã Uyên x 25/04/2016 Lê Thị Trang 

4 Dương Võ Thanh Trà 16/08/2016 Võ Thị Ngọc Diễm 

5 Nguyễn Thị Thảo Ngọc x 07/07/2016 Trần Thị Thắng

6 Thạch Thị Diệu Anh 29/05/2016 Nguyễn Thị Lời 

7 Võ Lê Hồng Ân x 04/10/2016 Lê Thị Hữu

8 Nguyễn Trần Gia Khang 06/12/2016 Lê Thị Thơm 

9 Phạm Nhựt Huy x 15/07/2016 Lê Thanh Huyền 

10 Nguyễn Đình Thảo Nguyên 24/06/2016 Đinh Thị Kim Dung

11 Huỳnh Gia Huy 17/08/2016 Tống Thị Mỹ Trinh 

12 Trần Thị Lan Anh 16/03/2016 Lê Thị Lê  Nộp HS trực tuyến 

13 Phạm Phúc Thịnh 05/09/2016 Trương Thị Mỹ Huyền  Nộp HS trực tuyến 

14 Võ Nguyễn Chí Thiện x 24/01/2016 Võ Cao Trí  Nộp HS trực tuyến 

15 Đỗ Quỳnh Như x 12/08/2016 Đỗ Viết Thường  Nộp HS trực tuyến 

16 Vũ Trương Tiến Thành x 12/10/2016 Vũ Văn Trưởng  Nộp HS trực tuyến 

17 Nguyễn Lê Đăng Khôi 10/12/2016 Nguyễn Thành Toàn  Nộp HS trực tuyến 

18 Lê Hoàng Thiên Ngân x 07/08/2016 LÊ Trung Hiếu  Nộp HS trực tuyến 

19 Nguyễn Quang Minh 02/08/2016 Nguyễn Quang Tỵ  Nộp HS trực tuyến 

20 Lê Nguyễn Minh Vương x 18/02/2016 Lê Huỳnh Nghiêm  Nộp HS trực tuyến 

21 Trần Nguyễn Thái Hưng x 23/11/2016 Trần Hoàng vân  Nộp HS trực tuyến 

22 Nguyễn Ngọc phương Trinh x 30/09/2016 Nguyễn quốc hùng  Nộp HS trực tuyến 

23 Nguyễn Vũ Bảo Nguyên 13/08/2016 Nguyễn Hoàng Đó  Nộp HS trực tuyến 

24 Võ Hồ Minh Thy x 18/03/2016 Võ Thanh Hồng  Nộp HS trực tuyến 

25 Hoàng Minh Trí 26/08/2016 Lê Thị Ngọc Linh

Ghi chú : 

1

2 Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại 0982.177.625 .

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TRƯỜNG MN TRƯỜNG THẠNH

Tổng cộng danh sách có: 25  học sinh 

 Phụ huynh đã nộp  hồ sơ trực tuyến cho các bé sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy tại lớp học cho giáo viên 

chủ nhiệm hoặc tại văn phòng nhà trường khi có thông báo đi học cụ thể .

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hoài 
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NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên Nữ 
Ngày tháng

 năm sinh 
Họ tên cha(mẹ) Ghi chú 


